
STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp
Khoa Quản 

lý
STCTL GV Hướng dẫn Thông tin liên hệ

1 030436200136 Mai Thái Phúc 24/07/2002 DH36AV03 Ngoại ngữ 117 Lê Thị Thùy Nhung

2 030436200213 Lê Thị Anh Văn 30/01/2002 DH36AV04 Ngoại ngữ 131 Lê Thị Thùy Nhung

3 030436200143 Trần Nguyễn Kim Phượng 07/05/2001 DH36AV05 Ngoại ngữ 122 Lê Thị Thùy Nhung

4 030438220037 Nguyễn Thành Đạt 24/09/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 119 Nguyễn Hoàn Vũ 

5 030438220045 Nguyễn Ngân Hà 27/05/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 119 Nguyễn Hoàn Vũ 

6 030438220062 Nguyễn Huy Hoàng 03/02/2002 DH38AM01 Ngoại ngữ 106 Nguyễn Hoàn Vũ 

7 030438220071 Vũ Quốc Huy 08/12/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 122 Lê Thị Minh Thủy

8 030438220082 Lê Phương Khanh 07/10/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 122 Lê Thị Minh Thủy

9 030438220105 Thái Thị Hà Linh 13/03/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 119 Lê Thị Minh Thủy

10 030438220119 Phạm Gia Minh 06/05/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 122 Lâm Thành Nam

11 030438220152 Trương Hoài Nhân 27/04/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 120 Lâm Thành Nam

12 030438220182 Nguyễn Bùi Nam Phương 21/01/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 107 Trần Đức Minh

13 030438220201 Ngô Phương Quỳnh 11/12/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 116 Trần Đức Minh

14 030438220205 Phan Như Quỳnh 18/01/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 122 Trần Đức Minh

15 030438220261 Nguyễn Hoàng Hải Triều 01/04/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 122 Lê Thị Thùy Nhung

16 030438220271 Thân Trọng Xuân Trường 28/01/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 117 Lê Thị Thùy Nhung

17 030438220273 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 07/12/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ 116 Lê Thị Thùy Nhung

Email: thuyltm@hub.edu.vn

Mobile: 0966181618

Email: 

nhungllt@hub.edu.vn

Mobile: 0823261381

Email: namlt@hub.edu.vn

Mobile: 0918678213
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18 030438220002 Nguyễn Thị Hoàng An 13/06/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 119 Lê Nguyễn Bảo
Email: baoln@hub.edu.vn

Mobile: 0933 55 88 12

19 030438220023 Lê Xuân Thúy Diệp 27/01/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 117 Nguyễn Hoàn Vũ 
Email: vunh@hub.edu.vn

Mobile: 038 994 5882

20 030438220109 Vũ Thị Bích Loan 02/10/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 119 Lê Thị Minh Thủy

21 030438220118 Nguyễn Huệ Minh 26/04/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 116 Lê Thị Minh Thủy

22 030438220276 Phạm Võ Mẫn Tuệ 27/06/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 111 Lê Thị Thùy Nhung

23 030438220282 Ngô Hải Uyên 15/05/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ 117 Lê Thị Thùy Nhung

24 030438220009 Nguyễn Thị Tú Anh 24/01/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 119 Lê Nguyễn Bảo
Email: baoln@hub.edu.vn

Mobile: 0933 55 88 12

25 030438220026 Trần Lê Xuân Diệu 20/08/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 119 Nguyễn Hoàn Vũ 

26 030438220053 Trịnh Ngọc Hân 04/07/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 107 Nguyễn Hoàn Vũ 

27 030438220083 Ngô Quan Lan Khanh 19/07/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 108 Lê Thị Minh Thủy
Email: thuyltm@hub.edu.vn

Mobile: 0966181618

28 030438220137 Lê Võ Thanh Ngân 19/06/2003 DH38AM03 Ngoại ngữ 119 Lâm Thành Nam

29 030438220159 Trần Nguyễn Tú Nhi 17/02/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 113 Lâm Thành Nam

30 030438220167 Nguyễn Mộng Quỳnh Như 08/12/2003 DH38AM03 Ngoại ngữ 122 Lâm Thành Nam

31 030438220186 Trương Nhật Phương 13/09/2003 DH38AM03 Ngoại ngữ 117 Trần Đức Minh

32 030438220188 Nguyễn Hoàng Thúy Phượng 24/10/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 117 Trần Đức Minh

33 030438220253 Trần Thị Huyền Trang 20/07/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ 117 Trần Đức Minh

34 030438220068 Nguyễn Ngọc Huy 18/12/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ 119 Nguyễn Hoàn Vũ 
Email: vunh@hub.edu.vn

Mobile: 038 994 5882

Email: thuyltm@hub.edu.vn

Mobile: 0966181618

Email: 

nhungllt@hub.edu.vn

Mobile: 0823261381

Email: vunh@hub.edu.vn

Mobile: 038 994 5882

Email: minhtd@hub.edu.vn

Mobile: 0904452252

Email: namlt@hub.edu.vn

Mobile: 0918678213
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35 030438220087 Phạm Lê Yến Khoa 14/08/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ 116 Lê Thị Minh Thủy
Email: thuyltm@hub.edu.vn

Mobile: 0966181618

36 030438220131 Phạm Thị Xuân Nga 21/07/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ 119 Lâm Thành Nam

37 030438220176 Bùi Hoàng Phú 17/03/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ 119 Lâm Thành Nam

38 030438220225 Đỗ Thu Thủy 13/08/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ 119 Trần Đức Minh
Email: minhtd@hub.edu.vn

Mobile: 0904452252

39 030438220010 Nguyễn Thị Minh Ánh 23/07/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 116 Lê Nguyễn Bảo
Email: baoln@hub.edu.vn

Mobile: 0933 55 88 12

40 030438220054 Huỳnh Mỹ Hậu 11/03/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 110 Trần Đức Minh
Email: minhtd@hub.edu.vn

Mobile: 0904452252

41 030438220056 Phạm Thảo Hiền 19/07/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 122 Lê Nguyễn Bảo

42 030438220163 Nguyễn Thị Nhung 08/01/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 122 Lê Nguyễn Bảo

43 030438220193 Đặng Thanh Quyên 05/07/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 112 Lê Nguyễn Bảo

44 030438220259 Vũ Lê Bích Trân 09/05/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ 107 Lê Nguyễn Bảo

Email: namlt@hub.edu.vn

Mobile: 0918678213

Email: baoln@hub.edu.vn

Mobile: 0933 55 88 12


